
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 78 5003 UBT (T) 7 cm

17 2 33 1011 UBT   16cm

17 3 48 3003 UXTC 16 tuần

17 4 42 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 5 45 2000 TD U hố chậu (T) 10cm/VMC 4 lần

6 0      (MLT, NS, RT) 

18 7 48 3003 UXTC 12 tuần

18 8 44 ĐT NXTC 14 tuần

19 9 52 4024 UXTC 16 tuần

19 10 50 2002 UXTC 16 tuần thoái hóa

19 11 46 2002 UXTC 14 tuần

19 12 45 1001 UXTC 14 tuần

19 13 43 1001 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 41 2002 TD tụ dịch hố chậu (T), NXTC/VMC 

2 0     3 lần (Bóc NX, Gở dính, UBT) 

17 3 52 2002 UXTC 12 tuần

17 4 47 2012 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

18 5 58 2002 UBT /VMC 2 lần

18 6 43 1011 NXTC 12tuần

18 7 26 0000 UBT(P) 17cm

18 8 48 2022 UXTC 14 tuần

18 9 35 0000 NXTC 20tuần

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + P.DUNG 2

Q.TUẤN + TRÍ 1 + KIỀU CHÂU.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + KIỀU CHÂU.SB

BS SẢN A + X.TRANG2 + DIỆP.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + DUNG.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + BÌNH.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + BÌNH.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + BÌNH.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + KHẮC ÂN.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + KHẮC ÂN.SB

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

T.HÒA + DIỆU NGA + TẤN ÂN.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TẤN ÂN.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + KIM ANH.TT(S)

BS SẢN A + DIỄM.SB + ĐIỆN.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt (Mổ khó)

  

     

Cắt HTTC chừa 2PP 

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013 (Tuần1)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP còn lại

LÊ THỊ CHUNG

VÕ THỊ KIỀU CHINH

PHẠM THỊ PHƢỢNG

HUỲNH THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

MAI THỊ XUYÊN

NGUYỄN THỊ THU THÚY

ĐẶNG THỊ THU THẢO

PHẠM THỊ VÂN

PHẠM THỊ TRÚC LINH

BN SẢN A

BN SẢN A

LƢU THỊ MÉ  

PHẠM THỊ MỸ DUNG 

TRẦN THỊ TÁM

HUỲNH THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HUỆ

PHẠM THỊ HOA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ CHUỒN

LÊ THỊ HOA

MAI THỊ QUY

KHẤU THỊ HỒNG MINH

7736

6947

7951

7938

7865

7842

6000B

6001 B

SHC

7994

7765

7911

7926

7821

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7866

7968

7725

PM

Ngày: 04/11/2013 

Ngày: 05/11/2013 

7575

7219

7703

7777



19 10 48 2022 UXTC 20 tuần

19 11 49 2012 UXTC 14 tuần

19 12 44 3003 NXTC 14tuần (xin giữ TC)

19 13 47 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 1001 UBT (T) 8cm/VMC 2 lần (Mổ khó)

17 2 44 2012 UXTC 16 tuần + UBT (T) 10cm

17 3 23 ĐT NXTC 14 tuần

18 4 50 2002 UXTC + UBT (P) 7cm/VMC 3 lần

5 0    (MLT, NXTC, RT) Mổ khó  

18 6 53 4034
UXTC 16 tuần

18 7 46 1001 LNMCơ TC

18 8 35 2012 NXTC 14tuần

19 9 76 120011 UBT 22cm

19 10 37 1031 NXTC 18 tuần/VMC 2lần

19 12 38 1011 NXTC 14tuần

13 44 2002 NXTC 12 tuần

14 43 ĐT NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 ĐT LNMCơ TC/Gù, vẹo cột sống

17 2 44 2012 UXTC 14 tuần

17 3 42 4004 UXTC 18 tuần

18 4 73 6006 UXTC 12 tuần

18 5 42 3003 UXTC thoái hóa, CĐPB: Sarcoma cơ

18 6 38 2002 NXTC 13 tuần + UBT (P) 7cm

19 7 53 4004 UBT  19cm

19 8 35 2002 UBT (T) 10 cm/VMC UBT(P)

19 9 53 3013 UBT (P) 9cm

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ĐẠO.SB

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ĐẠO.SB

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + ĐẠO.SB

BS SẢN A + A.THƢ4 + GIANG.SB(S)

BS SẢN A + LAM HÀ.SB + VŨ HẢI.SB(C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƢƠNG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

HƢƠNG THU + THANH THÚY + CƢỜNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

K.HOÀNG + THANH HIỀN + NG.CHÂU.SB

K.HOÀNG + THANH HIỀN + NG.CHÂU.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

   

HƢƠNG THU + THANH THÚY + CƢỜNG.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + CƢỜNG.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + CHỌN + DŨNG.SB(S)

THU HÀ 2 + H.NHẬT + ĐƢỜNG.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, Cắt PP có u

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai   

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai   

LÊ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THU NGA

TRẦN THỊ THÙY LINH

PHÙNG THỊ LIÊN HOA

LƢƠNG KIM PHỤNG

VÕ THỊ HƢNG LINH

NGUYỄN THỊ KIM HUÊ

NGUYỄN THỊ CHUỘNG

VÕ THỊ NHIÊN

NGUYỄN THỊ KIỀU 

PHƢƠNG

LƢƠNG THỊ HƢỜNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ NHƢ HUÊ

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN MỸ HỒNG

TRẦN THỊ HOA

ĐỖ THỊ NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LIỄU

CHẾ HỒNG KHỞI

TRẦN THỊ PHƢƠNG LAM

ĐẶNG KIM CHUNG 

TRƢƠNG BÍCH LOAN

HÀ THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

7969

7956

7993

8010

8082

7997

7814

8093

8060

7665

7982

7913

7950

8051

8083

7954

8040

7660

7987

8022

7974

7705

7924

7912

7906

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/11/2013 

Ngày: 07/11/2013 

Ngày: 08/11/2013 



17 0 47 1001 UXTC 16 tuần/ VMC (Mổ khó)

3 0 0

3 0 0

BS SẢN A + HỮU HẢI.SB + HẠNH.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC TÚ + HÀO.SB (C)

HỒ HOA + H.QUYÊN + HẮNG.SBCắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 1 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

VÕ THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

7615

Thứ: SÁU 


